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	Câu 21
	Ý
	NỘI DUNG CHÍNH
	ĐIỂM

	4,0 điểm
	1.a) Sau bao lâu xe con đuổi kịp xe tải?
	1,0

	
	
	Thời gian xe con đuổi kịp xe tải là:
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	1.b) Xác định khoảng cách…..
	1,0

	
	
	Quãng đường xe ô tô con đi trong 2 phút là: S1 = 2400 m
	0,25

	
	
	Quãng đường xe ô tô con đi trong 2 phút là: S2 = 1800 m
	0,25

	
	
	Khoảng cách 2 xe….. : x = 3000 m
	0,5

	
	2. Xác định tốc độ …
	2,0

	
	
	Tốc độ dự định : V = 12 km/h
	0,5

	
	
	Quãng đường đi trong 30 phút đầu : S1  = V. t1 = 6 km

Quãng đường còn lại phải đi : S​2 = S – S1 = 18 km
	0,5

	
	
	
	

	
	
	Thời gian còn lại để đi hết quãng đường là : t2 = 2 – 0,5 – 0,25 = 1,25 h
	0,5

	
	
	Tốc độ phải đi trên quãng đường còn lại…. : V’ = 14,4 km/h
	0,5

	Câu 22
	Ý
	NỘI DUNG CHÍNH
	ĐIỂM

	3,0 điểm
	1. Tính áp suất nước gây ra tại đáy của bình A và bình B.
	0,5

	
	
	Áp suất nước gây ra tại đáy của bình A: pA = dn.h1 = 10000.0,2 = 2000 Pa
	0,25

	
	
	Áp suất nước gây ra tại đáy của bình B: pB = dn.h2 = 10000.0,4 = 4000 Pa
	0,25

	
	2a.  Tìm chiều cao mức nước mỗi bình.
	1,0

	
	
	Thể tích nước ở nhánh A: VA = S1.h1 = 6.10-4.0,2 = 1,2.10-4 m3
	0,5

	
	
	Thể tích nước ở nhánh B: VB = S2.h2 = 14.10-4.0,4 = 5,6.10-4 m3
	

	
	
	Khi mở khóa K, nước đã đứng yên thì mực nước ở hai nhánh bằng nhau là h

Mà tổng thể tích nước trong hai nhánh vẫn bằng với ban đầu:

                V’A + V’B =  VA + VB
· S1.h+ S2.h = 6,8.10-4
·        h = 0,34 m
	0,5

	
	2b.  Bây giờ đổ vào bình A lượng dầu m1 = 48 g, tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.
	1,0

	
	
	Thể tích nhánh A khi đổ thêm m1 = 48 g = 0,048 kg 
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	0,25

	
	
	Chiều cao cột dầu A là:
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	Xét: điểm C tại mặt phân cách giữa nước và dầu của nhánh A:

pC = dd.h3 = 8000.0,1 = 800 Pa

Điểm D ở nhánh B cùng nằm trên mặt phẳng ngang với C, h4 là chiều cao từ điểm D lên mặt thoáng.

pD = dn.h4 = 10000.h4 

Vì         pC = pD
· 800 = 1000.h4 
· h4   = 0,08 m
	0,25

	
	
	Độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh: 

     ∆h = h3 - h4 = 0,1- 0,08 = 0,02 m
	0,25

	
	2c.  Đặt vào bình B một pit tông có khối lượng m2 = 56 g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.
	0,5

	
	
	Xét: điểm N tại của nhánh A, h5 là chiều cao từ điểm N lên mặt thoáng: 

pN = dd.h5 = 8000.0,1 = 800 Pa

       điểm M ở nhánh B cùng nằm trên mặt phẳng ngang với N: 
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Vì              pN = pM
· 800 = 400 + 10000.(0,1 – h’)
·          h’ = 0,06 m

Vậy độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh là 0,06 m
	0,25

0,25

	Câu 23
	Ý
	NỘI DUNG CHÍNH
	ĐIỂM

	 3,0 điểm
	a. Xác định chiều cao vật chìm trong nước
	1,0

	
	
	Áp dụng điều kiện cân bằng vật trong chất lỏng xác định được chiều cao phần chìm trong nước là: hchìm = 24 cm
	1,0

	
	b. Tìm phần gỗ ngập trong d2
	1,0

	
	
	Xác định biểu thức tính các lực đẩy Ac si mét tác dụng lên vật: 

FA =  FA1 + FA2
	0,25

	
	
	Áp dụng điều kiện cân bằng khi vật nằm cân bằng trong 2 chất lỏng:

 P = FA1 + FA2
	0,25

	
	
	Tính được chiều cao phần vật chìm trong chất lỏng d2 là h2 = 15 cm = 0,15 m
	0,5

	
	c. Tính công nhấn vật ….
	1,0 

	
	
	Độ dịch chuyển của vật: x = h2 = 0,15 m
	0,25

	
	
	Tính lực tác dụng: 

+ Xác định độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật nằm hoàn toàn trong chất lỏng d​1: FA = d1 . V = 10000 . (0,3)3 = 270 N

+ Xác định trọng lượng của vật: P = 216 N

+ Xác định độ lớn lực trung bình: F = (0 + FA – P)/2 = 27 N
	0,5

	
	
	Tính công nhấn vật: A = F. x = 4,05 J
	0,25

	Câu 24
	Ý
	NỘI DUNG CHÍNH
	ĐIỂM

	2,0 điểm
	a. a. Tính khối lượng của vật
	1,0

	
	
	Tính công toàn phần: Atp = F.l = 2400 J
	0,25

	
	
	Công của lực ma sát: Ams = 0,3. Atp = 720 J
	0,25

	
	
	Công của trọng lực: A = Atp – Ams  = 1680 J
	0,25

	
	
	Trọng lượng của vật: P = A/h = 560 N. Suy ra khối lượng: m = 56 kg
	0,25

	
	b. b. Tính lực F’
	1,0

	
	
	Để vật chuyển động đều xuống mpn thì ta có: Ams + Akéo = Ap 
	0,5

	
	
	Thay số vào biểu thức ta tính được: 12.F’ + 720 = 1680. Suy ra F’ = 80N
	0,5

	Câu 25
	Ý
	NỘI DUNG CHÍNH
	ĐIỂM

	2,0 điểm
	
	Bước 1: Đổ nước vào bình chia độ đến thể tích V1.

Bước 2: Thả nổi khối gỗ vào bình chia độ, mực nước lúc này là V2
Suy ra Vc = V2 – V1.
	0,5

	
	
	Bước 3: Dùng tay nhấn vừa đủ để khối gỗ ngập hoàn toàn trong nước. Mực nước trong bình chia độ lúc là là V3
Suy ra Vv = V3 – V1.

Khi khối gỗ nổi, áp dụng điều kiện cân bằng lực ta có:

P = FA 

=> 10. Dg. Vg = 10. Dn. Vc
=> Dg = 
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	Bước 4. Bỏ khối gỗ ra, thả chìm khối kim loại trong nước, mực nước lúc này trong bình chia độ là V4
=> Vkl = V4 – V1.
	0,5

	
	
	Bước 5: Đặt khối kim loại lên trên khối gỗ, thả nổi hệ vật trong bình chia độ, nước trong bình dâng lên đến V5.

=> Vc’= V5 - V1.

Vì hệ vật nổi cân bằng nên ta có:

P’ = FA’ 

=> 10. Dg. Vg + 10. Dkl. Vkl = 10. Dn. Vc’

=> 10. Dn. Vc + 10. Dkl. Vkl = 10. Dn. Vc’

=>Dkl = 
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Lưu ý:

- Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa nội dung đó

- Biến đổi sai, kết quả đúng không cho điểm

- Sai hoặc thiếu đơn vị: mỗi lỗi trừ 0,125 điểm và toàn bài không trừ quá 0,5 điểm

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

